
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày .... tháng ….. năm …

PHIẾU KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG DỮ LIỆU CHUYÊN NGÀNH TẠI 

ĐỊA PHƯƠNG 

A. THÔNG TIN CHUNG
1. Tên cơ quan: ................................................................................................................
2. Người cung cấp thông tin: ..........................................................................................
NKS1: Lãnh đạo đơn vị
Họ và tên: .........................................................................................................................
Chức vụ: ...........................................................................................................................
 Số điện thoại liên hệ: .......................................................................................................
NKS2: Đại diện Văn phòng
Họ và tên: .........................................................................................................................
Chức vụ: ...........................................................................................................................
Số điện thoại liên hệ: ........................................................................................................
NKS3: Đại diện phụ trách CNTT
Họ và tên: .........................................................................................................................
Chức vụ: ...........................................................................................................................
Số điện thoại liên hệ: ........................................................................................................
3. Cơ cấu tổ chức của cơ quan 
Số lượng các phòng/bộ phận thuộc cơ quan: ....... phòng/bộ phận.
Tổng số cán bộ công chức của cơ quan: ...........................................................................
4. Chức năng, nhiệm vụ 
(Đề nghị nêu tên, số, ngày, trích yếu các văn bản và có bản sao văn bản gửi  kèm theo)



B. NỘI DUNG KHẢO SÁT

1. Khảo sát về dữ liệu
Đề nghị đơn vị rà soát, kê khai đầy đủ các nhóm dữ liệu, cung cấp thông tin đầy đủ về các nhóm dữ liệu hiện đang quản lý 

liên quan đến CSDL chuyên ngành trọng điểm theo bảng sau: 

Đánh giá chất lượng dữ 
liệu

STT Nhóm dữ 
liệu

Định 
dạng dữ 

liệu

Tỷ lệ số 
hóa (%)

Dữ liệu 
được 

quản lý 
từ thời 

gian 
nào?

Nguồn 
tạo lập, 
thu thập 
dữ liệu

Số lượng 
dữ liệu

Hệ thống 
phần 

mềm/CSDL 
đang sử dụng 
để quản lý dữ 

liệu

Tiêu 
chuẩn dữ 
liệu đang 
áp dụng

Tỷ lệ dữ 
liệu 

chuyển 
đổi theo 
MHHC 
mới (%)

Mức 
độ đầy 

đủ

Mức 
độ 

chính 
xác

Mức độ 
cập nhật
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Thách thức, nhu cầu hỗ trợ và đề xuất

1. Các thách thức chính trong việc tạo lập, số hóa, chuẩn hóa, chuyển đổi dữ liệu sau sát nhập và thay đổi MHHC,... liên quan 
đến các nhóm dữ liệu này (ví dụ: thiếu ngân sách, nhân lực, công nghệ, kỹ thuật,... )



2. Nhu cầu hỗ trợ từ Bộ ngành trung ương để tích hợp vào CSDL chuyên ngành quốc gia (ví dụ: đào tạo, phần mềm, hướng 
dẫn quy trình,…)

3. Đề xuất cải thiện (nếu có): 

2. Khảo sát về hệ thống
Đối với các CSDL chuyên ngành/ HTTT đã liệt kê, đề nghị Quý Sở điền hiện trạng hạ tầng vào bảng theo hướng dẫn sau:

ST
T

Tên 
HTTT/CSDL

Tình trạng vận hành hệ thống đáp 
ứng MHHC mới

Tình trạng 
hoạt động hạ 

tầng

Cấp độ 
ATTT

Khả 
năng 

kết nối, 
chia sẻ

Kênh kết 
nối sử 
dụng 

Kết nối tới 
CSDLQGDC 
/ TTDLQG

Hạ 
tầng 

đặt tại
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1
2
3
4

ĐẠI DIỆN VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN PHỤ TRÁCH CNTT LÃNH ĐẠO CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


